
Sản Phẩm Kích Thước ĐVT Giá Thanh 2,9M Giá M2  

Tấm ốp nano 400 Homesky 9x400x2900 Tấm 105,000 90,517                 

Tấm ốp lam sóng gỗ nhựa 3 sóng 14 Homesky 14x195x2900 Tấm 92,000 162,688               

Tấm ốp lam sóng gỗ nhựa 4 sóng 12 Homesky 12x152x2900 Tấm 84,000 193,103               

Tấm ốp lam sóng gỗ nhựa 4 sóng cao 17 Homesky 17x155x2900 Tấm 95,000 211,346               

Tấm ốp lam sóng gỗ nhựa 5 sóng cao Homesky 9x150x2900 Tấm 75,000 172,414               

Sản Phẩm Kích Thước ĐVT Giá Thanh 3M Giá M2  

Tấm ốp lam 3 sóng cao Hobi 20x198x3000 Thanh 182,000 306,397               

Tấm ốp lam 3 sóng thấp Hobi 15x198x3000 Thanh 182,000 306,397               

Tấm ốp lam 4 sóng thấp Hobi 12x183x3000 Thanh 172,000 313,297               

Tấm ốp lam 4 sóng cao Hobi 25x172x3000 Thanh 185,000 358,527               

Tấm ốp nano 400 Hobi 8x400x3000 Thanh 234,000 195,000               

Tấm ốp nano 200 kép Hobi 8x200x3000 Thanh 121,000 201,667               

Sản Phẩm Kích Thước ĐVT Giá Thanh 3M Giá M2  

Tấm ốp nano 400 Kosmos 9x400x3000 Thanh 203,000 169,167

Tấm ốp nano 105 Kosmos 9x105x3000 Thanh 90,000 285,714

Tấm ốp nano 125 Kosmos 9x125x3000 Thanh 137,000 365,333

Tấm ốp 3 sóng thấp Kosmos 15x200x3000 Thanh 180,000 300,000

Tấm ốp 3 sóng cao 30 Kosmos 30x205x3000 Thanh 220,000 357,724

Tấm ốp 4 sóng thấp Kosmos 9x150x3000 Thanh 128,000 284,444

Tấm ốp 4 sóng cao 25 Kosmos 25x200x3000 Thanh 273,000 455,000

Tấm Ốp iWood W105 SPC (hèm U) 9x105x3000 Tấm 128,000 406,349

Tấm Ốp iWood Nano SPC W40 9x400x3000 Tấm 284,000 236,667

Tấm ốp lam sóng SPC iWood 3S15 15x195x3000 Tấm 190,000 324,786

Tấm ốp lam sóng SPC iWood 4S9 10x155x3000 Tấm 160,000 344,086

Tấm ốp lam sóng SPC iWood 5S20 20x200x3000 Tấm 197,000 328,333

TẤM ỐP GIÁ RẺ BẢO HÀNH 1 NĂM

BẢNG BÁO GIÁ TẤM ỐP - XƯỞNG GỖ TONY

Bảng báo giá tháng 11.2024 (Bảng giá có giá trị đến khi có thông báo mới)

TẤM ỐP HOBIWOOD BẢO HÀNH 5 NĂM

TẤM ỐP KOSMOS BẢO HÀNH 5 NĂM

TẤM ỐP IWOOD SPC BẢO HÀNH 5 NĂM



Sản Phẩm Kích Thước ĐVT Giá Thanh 3M Giá M2  

Tấm Ốp iWood W10 (hèm V) 9x100x3000 Tấm 153,000 510,000

Tấm Ốp iWood W105 (hèm U) 12x105x3000 Tấm 180,000 571,429

Tấm Ốp iWood Nano W40 9x400x3000 Tấm 515,000 429,167

Tấm ốp lam sóng vân gỗ iWood 3S15 15x195x3000 Tấm 289,000 494,017

Tấm ốp lam sóng vân gỗ iWood 3S30P 30x195x3000 Tấm 343,000 586,325

Tấm ốp lam sóng vân gỗ iWood 4S9 9x152x3000 Tấm 220,000 482,456

Tấm ốp lam sóng vân gỗ iWood 5S20 20x200x3000 Tấm 343,200 572,000

Tấm ốp lam sóng vân gỗ iWood 4S24 24x200x3000 Tấm 386,000 643,333

Tấm Vách Ngăn iWood VN30 26x300x3000 Tấm 890,090 988,989

Lam Gỗ Nhựa iWood L510 50x100x3000 Tấm 604,500 X

Sản Phẩm Quy cách tấm ốp ĐVT

PVC vân đá Hobi 2.6mm 2.6/1220/2440 Tấm

PVC vân đá Kosmos 2.8mm 2.8/1220/2440 Tấm

PVC vân đá Kosmos 3.2mm 3.2/1220/2440 Tấm

TẤM ỐP IWOOD CAO CẤP BẢO HÀNH 5 NĂM

PVC VÂN ĐÁ BẢO HÀNH 5 NĂM

Giá

345,000

443,000

504,000


